
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Lê Thị Hà Xuyên 17-09-1989 P02494365
Khánh 

Hải
Yên Khánh Ninh Bình 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xí nghiệp 

nhựa chất dẻo Quán Xương

Số 6, đường Vượng Lai, phường Ngũ Giáp, khu 

Quan Miếu, TP.Đài Nam
Tháng 9/2023

2 Đặng Văn Trình 10-02-1986 P01359677
Nghĩa 

Khánh
Nghĩa Đàn Nghệ An 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP hưng 

nghiệp Quán Nhất

Số 19, ngõ 148, đường Nghĩa Lâm, phường Nhân 

Nghĩa, khu Nhân Đức, TP.Đài Nam
Tháng 9/2023

3 Đoàn Đức Trình 14-12-1984 C2399791
 Dương 

Phúc 
Thái Thụy Thái Bình

2N 05T 

08N
Công nghiệp

Công ty HHCP hưng 

nghiệp Quán Nhất

Số 19, ngõ 148, đường Nghĩa Lâm, phường Nhân 

Nghĩa, khu Nhân Đức, TP.Đài Nam
Tháng 9/2023

4 Lưu Phước Tài 02-10-1974 P02348895 Phường 7 Quận 6
TP. Hồ

 Chí Minh
3 năm Công nghiệp

Công ty HH Xương Mậu 

Hưng

Số 2, ngõ 16, phố Trung Chính 3, phường Diêm 

Hành, khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 9/2023

5 Lê Thị Thanh Tâm 11-07-1987 N2004875 Dữu Lâu Việt Trì Phú Thọ
2N 0T 

24N
Hộ lý

Nhà hộ lý tinh thần Quân 

Hinh

Số 102, tầng 3, đường Phúc Châu, khu Trung 

Lịch, TP.Đào Viên
Tháng 9/2023

6 Vũ Thế Thiện 10-03-1990 E00497771 Lam Sơn
Thanh 

Miện
Hải Dương 3 năm Công nghiệp

Công ty HH thực nghiệp 

Cố Viễn

Số 9, tầng 1~4, ngõ 226, đường Liên Thành, khu 

Trung Hoà, TP.Tân Bắc
Tháng 9/2023

7 Leo Duy Tài 22-07-2004 P01708933 Tân Mộc Lục Ngạn Bắc Giang 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP Dực 

Nguyên

Số 306, đường Trúc Hưng, phường 13, TP. Đấu 

Lục, H.Vân Lâm
Tháng 9/2023

8 Hà Mạnh Cường 18-07-2003 P02023218 Tây Sơn
Kiến 

Xương
Thái Bình 3 năm Sản xuất chế tạo

Công ty HHCP công 

nghiệp chính xác Dực Thái

Số 18, đường 13 Bắc, phường 13, TP.Đấu Lục ,

H.Vân Lâm
Tháng 9/2023

9 Đậu Trọng Hạnh 08-10-1995 P01628396
Quảng 

Xuân

Quảng 

Trạch
Quảng Bình 3 năm Công nghiệp

Công ty HH xí nghiệp Bác 

Đông Khách

Số 111, đoạn 3, đường Bác Thâm, khu Thâm 

Khanh, TP.Tân Bắc
Tháng 9/2023

10 Nguyễn Công Kiên 12-12-1979 P02466886 Tân Bình
TP. Hải 

Dương
Hải Dương 3 năm Công nghiệp

Công ty HH thực nghiệp 

Vạn Thông

Số 22, đường Bản Công 3, phường Bản Châu, khu 

Cương Sơn, TP.Cao Hùng
Tháng 9/2023

11 Võ Đình Kiên 26-02-1986 P01743659
Nghi 

Long
Nghi Lộc Nghệ An 3 năm Công nghiệp

Công ty HH xí nghiệp Bác 

Đông Khách

Số 111, đoạn 3, đường Bác Thâm, khu Thâm 

Khanh, TP.Tân Bắc
Tháng 9/2023

12 Lê Ngọc Hoàng 19-05-1981 E00537394 Hợp Lý Triệu Sơn Thanh Hóa 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Đăng Kiều

Số 156, đường Nghĩa Lâm, phường Nhân Nghĩa ,

khu Nhân Đức, TP.Đài Nam
Tháng 9/2023

13 Đặng Văn Tuấn 10-12-1992 K0058044 Sơn Thuỷ
Thanh 

Thuỷ
Phú Thọ 3 năm Công nghiệp

Công ty HH đồ giấy Hào 

Đạt

Số 19, tầng 2, phố Lập Đức, phường Trung 

Nguyên, khu Trung Hoà, TP.Tân Bắc
Tháng 9/2023

14 Nguyễn Văn Cường 15-11-1992 P02378096 Yên Lư Yên Dũng Bắc Giang 3 năm Công nghiệp Côn ty HH Hoành Thượng
Số 127, tầng 1, đoạn 1, đường Chẩm Sơn, thôn 

Chẩm Sơn, Xã Viên Sơn, H.Nghi Lan
Tháng 9/2023

15 Vũ Quang Thành 02-06-1999 P02560542 Lam Sơn Tam Nông Phú Thọ 2N5T28N Công nghiệp

Công ty HHCP công 

nghiệp chính xác Đỉnh 

Thịnh 

Số 20, đoạn 1, đường Đốc Hành, khu Bản Kiều ,

TP.Tân Bắc
Tháng 9/2023

16 Nguyễn Xuân Thành 20-10-1989 E00477368
Bình 

Thanh
Cao Phong Hòa Bình

02N 02T 

21N
Công nghiệp

Công ty HH xí nghiệp 

Quảng Châu

Số 86/8, đoạn 2, đường Long Mễ, khu Bát Lý ,

TP.Tân Bắc
Tháng 9/2023

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động
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